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1 Mầm non 708 71 10 0 0 0 0 142 20 71 10 0 0 213 30 106 15 35 5 354 50 142 20 71 10

2 Tiểu học 441 88 22 9 132 44 22 176 66 44 221 88 66

3 THCS 612 122 31 12 84 61 31 245 92 61 306 122 92

4 THPT 137 28 7 3 41 14 7 55 21 14 69 28 21

5 GDTX 33 7 20 2 5 0 0 13 40 3 10 1 5 16 50 5 15 3 10 21 65 7 20 5 15

6 Trung cấp 11 2 15 1 5 0 0 4 35 1 10 1 5 5 40 2 15 1 10 6 50 2 20 2 15

7 Cao đẳng 19 3 15 1 5 0 0 7 35 2 10 1 5 8 40 3 15 2 10 10 50 4 20 3 15

8 Đại học 4 1 20 1 5 1 3 1 30 1 20 1 5 2 40 2 35 1 15 2 40 2 35 1 15

1.965 322 65 25 424 197 64 720 297 161 989 395 261
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CHỈ TIÊU ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2026-2035, TẦM NHÌN  ĐẾN NĂM 2045

(Kèm theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh Phú Thọ)
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